
STT Số báo danh Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 12730137 Nguyễn Công Đạt 4A3 200 28 phút 35 giây

2 238940938 Hồ Anh Đức 4A2 180 36 phút 4 giây

3 12728739 Nguyễn Việt Bách 4A1 180 44 phút 16 giây

4 12671694 Hoàng Bảo Sơn 170 33 phút 4 giây

5 502405898 Lương Tùng Lâm 4A4 170 54 phút 12 giây

6 12506780 Nguyễn Minh Trí 4A4 170 54 phút 19 giây

7 12692631 Nguyễn Phúc Thành 4A3 160 45 phút 0 giây

8 12731135 Nguyễn Ngọc Mỹ 4A4 140 53 phút 22 giây

9 12732551 Nguyễn Minh Châu 4A4 130 24 phút 23 giây

10 677026383 Nguyễn Minh Đức 3A4 130 53 phút 21 giây

11 266042934 Hoàng Bảo Anh 4A4 130 54 phút 15 giây

12 130386746 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 4A4 120 51 phút 6 giây

13 12748976 Nguyễn Hữu Linh Anh 4A4 110 41 phút 35 giây

14 12145516 Nguyễn Lê Anh Khôi 4A2 110 49 phút 42 giây

15 12791704 Nguyễn Ngọc Trà My 4A5 100 37 phút 27 giây

16 12778695 Nguyễn minh huy 4a2 90 32 phút 21 giây

17 12705219 Trần Mai Bảo Ngọc 3A5 90 37 phút 21 giây


